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Model No.UR101C BATTERY POWERED GRASS TRIMMER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 123853-1 Cụm hộp số US 1

001 INC. 2,6,8-13,16

002 265590-2 B-lông đầ lục giác M8X10 R 1

003 232350-7 Vòng cnh bú 6 1

004 210030-5 Bạc đạn 627ZZ 1

005 221484-1 Nhông côn xoắn 19 1

006 136233-2 Cụm trục máy cắt 1

006 INC. 3-5,7

007 211228-7 Bạc đạn 6202DDW 1

008 257432-4 Vòng giữ (int) R-35 1

009 144312-2 bộ long đen chặn 1

010 347104-0 Chén kẹp lưỡi US 1

011 457274-8 Tán cắt cỏ US 1

012 252236-9 Đi ốc khó lục giác M10-17 1

013 136235-8 Cụm bánh răng côn xoắn 1

013 INC. 14,15

014 210049-4 Bạc đạn 609ZZ 2

015 257986-1 Vòng giữ (ext) S-9 1

016 257987-9 Vòng giữ (int) R-24 1

017 922216-6 B-lông đầ lỗ lục giác M5X14 W 1

018 922242-5 B-lông đầ lỗ lục giác M5X25 1

019 251513-6 B-lông đầ lỗ lục giác M5X25 2

020 347107-4 Bàn kẹp bộ bảo vệ 24 1

021 922216-6 B-lông đầ lỗ lục giác M5X14 W 1

022 191B54-1 Trọn bộ bảo vệ U 430 MG 1

022 INC. 24-27

024 144316-4 Phần mở rộng bộ bảo vệ chữ U 4
20-450 hoàn chỉnh

1

C10 346696-6 Móc treo máy 2

C20 232284-4 Lò xo lá 2

025 459765-5 Đệm bảo vệ 1

026 347115-5 Ngàm nối 1

027 266459-3 Vít tự cắt ren đầ siết 5X25 1

028 140J61-9 Ty cầm hoàn chỉnh 22 1

029 168796-0 Nút vặn 57 1

030 144313-0 Giá đỡ ty cầm trên hoàn chỉnh 1

C10 263005-3 Chốt co s 6 1

031 319517-5 Giá đỡ ty cầm dưới 1

032 233309-7 Lò xo nến 16 1

033 319959-3 Giá đỡ ống 1

034 318426-5 Bàn kẹp ống 1

035 922241-7 B-lông đầ lỗ lục giác M5X25 W 2

036 140S82-5 Ống trục hoàn chỉnh I 1

C10 819312-8 Nhãn  logo mkit 1

C20 819J22-7 Nhãn lư ý 1

037 327056-1 Trục 1

038 412305-0 Giá đỡ ống 24 1

039 183L60-0 Vỏ ốp ty cầm 1



C10 252180-0 Đi ốc khó lục giác M5-8 1

039 INC. 47

040 140K36-4 Mạch chỉ báo đã hoàn chỉnh G 1

041 140W06-5 Bộ mạch công tắc G 1

C10 819J26-9 Nhãn công tắc 1

042 651436-2 Công tắc C3JW-1A-P-2 1

043 233540-5 Lò xo xoắn 11 1

044 459145-5 Thnh gạt công tắc 1

045 233101-1 Lò xo nến 4 1

046 459146-3 Khó cần gạt 1

047 183L60-0 Vỏ ốp ty cầm 1

C10 252180-0 Đi ốc khó lục giác M5-8 1

047 INC. 39

048 699132-4 Bộ dây cng cấp điện 1

049 687260-7 Kẹp dây 1

050 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 1

051 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 5

052 911258-5 Vít dầ dù M5X35 WR 1

053 232589-2 Lò xo xoắn 12 1

054 183N86-4 Bộ giá đỡ đầ nối 1

054 INC. 57

055 266511-7 Vít vi gờ phẳng M5X16 1

056 699146-3 Bộ dây cng cấp điện 1 *

056-1 699161-7 POWER SUPPLY CORD UNIT < 1

057 183N86-4 Bộ giá đỡ đầ nối 1

057 INC. 54

058 266429-2 Vít tự cắt ren đầ siết 3X16 4

059 922244-1 B-lông đầ lỗ lục giác M5X25 W
G

1

060 412302-6 Giá đỡ dây 1

061 457458-8 Kẹp 1

062 457458-8 Kẹp 2

063 319919-5 Khng ống 1

064 911233-1 Vít dầ dù M5X20 WR 4

065 263002-9 Chốt co s 4 1

066 325811-5 Trục nối dài đầ mng rnh 1

067 211131-2 Bạc đạn 6001DDW 1

068 226931-7 Nhông xoắn 29 1

069 211150-8 Bạc đạn 6901ZZ 1

070 266459-3 Vít tự cắt ren đầ siết 5X25 4

071 136231-6 Cụm hộp bánh răng 1

071 INC. 72

072 213961-7 Vòng đệm-o 22 1

073 226932-5 Nhông xoắn 10 1

074 210005-4 Bạc đạn 608DDW 1

075 519587-6 Bộ rôto 1

075 INC. 73,74,76

076 210062-2 Bạc đạn 607ZZ 1

077 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 2

078 459764-7 Tấm chắn gió 1

079 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 2

080 687124-5 Kẹp dây 1



081 687051-6 Kẹp dây 1

082 183N25-4 Bộ nắp vỏ 1

082 INC. 91

083 183N71-7 Bộ vỏ ngoài 1

083 INC. 95

084 687149-9 Kẹp dây 1

085 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 2

086 459763-9 Vỏ động cơ 1

087 620C66-8 Bo mạch 1

088 629471-8 Stto 1 *

088-1 629C13-6 STATOR S 1

091 183N25-4 Bộ nắp vỏ 1

091 INC. 82

092 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 2

093 922211-6 B-lông đầ lỗ lục giác M5X12 W 1 *

093-1 922216-6 B-lông đầ lỗ lục giác M5X14 W O 1

094 922233-6 B-lông đầ lỗ lục giác M5X20 W
R

1

095 183N71-7 Bộ vỏ ngoài 1

095 INC. 83

096 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 7

097 856S03-4 Bảng tên UR101C 1

099 922211-6 B-lông đầ lỗ lục giác M5X12 W 1 *

100 922233-6 B-lông đầ lỗ lục giác M5X20 W
R

1 *

101 638A31-1 Khối chì S 1

102 620L68-8 Bo mạch B S 1

103 652119-7 Vít dầ dù M2X6 S 6

A01 782238-6 Lục giác trên 17 1

A02 783202-0 Cờ lê lục giác 4 1

A03 197243-4 Bộ lắp ráp dây đi 1

A04 831304-7 Túi đựng phụ kiện 1

A05 198345-9 Bộ lưỡi cắt 255-2 ME 1

A06 144392-8 Nắp dụng cụ 2T 1

A09 195246-2 Bộ kính bảo hộ 1 *

F09 197472-9 Bộ dây ni lông 2.0-15M 1

F10 197473-7 Bộ dây ni lông 2.0-30M 1

F11 197474-5 Bộ dây ni lông 2.0-160M 1

F12 197475-3 Bộ dây ni lông 2.0-280M 1

F15 198266-5 Bộ lắp ráp máy cắt 110-M10L ME 1

F20 198502-9 Bộ dây ni lông 2.4-30M 1

F21 198503-7 Bộ dây ni lông 2.4-120M 1

F22 198504-5 Bộ dây ni lông 2.4-180M 1

F24-1 199450-5 Bộ týp mỡ bôi trơn O 1

F26 199868-0 Bộ lưỡi nhự 305 MG 1

F27 199870-3 Bộ lưỡi nhự 305 MG 1

F45 1915D7-6 TRIMMER HEAD 96-M10L SET 1

F46 1914R6-0 TRIMMER HEAD ASSEMBLY 98-M
10L

1

F47 1915D8-4 TRIMMER HEAD 96-M10L SET 1

F48 1914R8-6 TRIMMER HEAD ASSEMBLY 98-M
10L

1


